
STT Họ và tên CB-GV-NV Tổ chuyên môn Họ tên con Đạt danh hiệu năm học 2023-2024 Cấp học Ghi chú

1 Phạm  Thị Đức Ngữ Văn Nguyễn Khôi  Nguyên 2006 Giỏi THPT x

2 Phạm  Thị Đức Ngữ Văn Nguyễn  Gia Nghi sinh 2011 Giỏi THCS x

3 Nguyễn Thị Như Quỳnh Ngữ Văn Trần Nguyễn Minh Khang -2011 Giỏi THCS x

4 Nguyễn Thị Như Quỳnh Ngữ Văn Trần Nguyễn Quỳnh Như-2016 Xuất sắc Tiểu học x

5 Phan Thi Loan Ngữ Văn Châu Thiên Phú HSG + Cháu ngoan Bác Hồ THCS x

6 Phan Thi Loan Ngữ Văn Châu Thiên Phúc HSXS + Cháu ngoan Bác Hồ THCS x

7 Trần Thị Hoàn Ngữ Văn Lê Kim Ngân Học sinh xuất sắc- cháu Ngoan Bác THCS x

8 Trần Thị Hoàn Ngữ Văn Lê Phúc Khang Học sinh xuất sắc- cháu ngoan Bác Tiểu học x

9 Phan Thị Thuỷ Ngữ Văn Đỗ Phan Anh HS xuất sắc- cháu ngoan Bác Hồ Tiểu học x

10 Đào Thị Vân Ngữ Văn Lê Hoàng Long Học sinh xuất sắc Tiểu học x

11 Đào Thị Vân Ngữ Văn Lê Hoàng Minh Bé khỏe - Bé ngoan Mầm non x

12 Tống Thị Thiều Hương Ngữ Văn Nguyễn Đức Trí Cháu ngoan Bác Hồ THCS x

13 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Ngữ Văn Nguyễn Thành Nhân Bé khỏe - Bé ngoan Mầm non x

14 Hồ Thị Uyên Dung Ngữ Văn Diệp Hồ Anh Khoa HSG THCS x

15 Phan Thị Minh Dung Ngữ Văn Đoàn Phan Khánh Duyên Giỏi THCS

16 Nguyễn Thị Huyền Trang GDKTPL Trần Trung Hiếu-2014 Xuất sắc Tiểu học x

17 Nguyễn Ngọc Lan Hóa Học Trần Nguyễn Thùy Trang HSG THPT x

18 Nguyễn Ngọc Lan Hóa Học Trần Nguyễn Thùy Vi HS xuất sắc Tiểu học x

19 Nguyễn Thị Kim Hằng Hóa Học Đỗ Gia Linh HSXS THCS x

20 Nguyễn Thị Kim Hằng Hóa Học Đỗ Linh Chi HSXS Tiểu Học x

21 Lê Quang Siêu TD&QPAN Lê Trương Khả Hân Bé khoẻ bé ngoan Mầm non x

22 Võ Hoài Thương TD&QPAN Võ Ngọc Tú Anh HS xuất sắc Tiểu học x

23 Võ Hoài Thương TD&QPAN Võ Ngọc Hiền Anh Bé khỏe bé ngoan Mầm non x

24 BÙI THỊ HÔNG CHÂU TD&QPAN LƯƠNG PHƯƠNG MINH NGỌC HS XS TIỂU HỌCx

25 BÙI THỊ HÔNG CHÂU TD&QPAN LƯƠNG PHƯƠNG NGỌC MINH HS XS TIỂU HỌCx

26 Hoàng Thị Lệ Thúy TD&QPAN Nguyễn Hoàng Uyên Như HSG THCS x

27 Nguyễn Văn Khắc TD&QPAN Nguyễn Minh Khuê Bé khoẻ - Bé ngoan Mầm non x

28 Nguyễn Thị Hoa Mùi Toán Hoàng Vân Anh HSXS THPT x

29 Nguyễn Thị Hoa Mùi Toán Hoàng Khánh Ngân HSXS và cháu ngoan Bác Hồ Tiểu học x

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

DANH SÁCH CÁC CHÁU NHẬN HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH

 Năm học 2023-2024



30 Mai Đức Thắng Toán Mai Cát Khanh Giỏi THPT x

31 Mai Đức Thắng Toán Mai Đức Ân Giỏi THCS x

32 Lê Thị Hồng Hạnh Toán Đỗ Vĩnh Phú Hưng Học sinh giỏi THPT x

33 Lê Thị Hồng Hạnh Toán Đỗ Vĩnh Phú Thịnh Học sinh tiên tiến THCS x

34 Lê Thị Thu Hà Toán Nguyễn Lê Diệu Đan Học sinh giỏi THPT x

35 Lê Thị Thu Hà Toán Nguyễn Hoàng Minh Học sinh giỏi THCS x

36 Trần Thị Mỹ Huyền Toán Lê Hữu Gia Phát HSG+ Cháu ngoan Bác Hồ THCS x

37 Trần Thị Mỹ Huyền Toán Lê Trần Như Ý HSXS+Cháu ngoan Bác Hồ+ Giải TH x

38 Lương Thị Mỹ Châu Toán Phạm Nhật Hà HSXS THCS x

39 Hồ Thị Ngọc Hà Toán Lê Thái Bình HSG THCS x

40 Nguyễn Thuý Quỳnh Tin học Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy HSG  THPT x

41 Nguyễn Thuý Quỳnh Tin học Nguyễn Ngọc  Sắc Nhung HSG  THCS x

42 Đoàn Thị Phượng Tin học Huỳnh Đoàn Quốc Bảo hsg thcs x

43 Bùi Phương Thảo Sinh học Nguyễn Thiện Phan Học sinh xuất sắc Tiểu học x

44 Bùi Phương Thảo Sinh học Nguyễn Thành Phan Bé khỏe bé ngoan Mầm non x

45 Nguyễn Thị Lâm Khoa Sinh học Trần Đình Phú Học sinh giỏi THCS x

46 Nguyễn Thị Lâm Khoa Sinh học Trần Hà My Học sinh xuất sắc Tiểu học x

47 Nguyễn Văn Bình Sinh học Nguyễn phương linh Bé khỏe bé ngoan Mầm non x

48 Nguyễn Văn Bình Sinh học Nguyễn hoàng Dương Học sinh xuất sắc Tiểu học x

49 Hồ Khánh Chi Tiếng Anh Lê Hồ Diệu Huyền Học sinh giỏi - Cháu ngoan Bác Hồ THCS x

50 Lê Công Anh Tiếng Anh Lê Công Anh Tuấn HSG THPT x

51 Phạm Thị Mỳ Tiếng Anh Nguyễn Phạm Hồng Ân Bé khỏe bé ngoan Mầm non x

52 Bùi Thị Diễm Trang Tiếng Anh Đinh Việt Thành HS xuất sắc Tiểu học x

53 Bùi Thị Diễm Trang Tiếng Anh Đinh Ngọc Quỳnh Hoa HSG THCS x

54 Nguyễn Thị Minh GiangTiếng Anh Trần Nguyễn Quỳnh Nhiên Hs Giỏi THCS x

55 Lê Đan Thuỳ Tiếng Anh Hoàng Lê Minh Hs Giỏi THCS x

56 Lê Đan Thuỳ Tiếng Anh Hoàng Như Minh Khánh Hs tiên tiến 8,3 THPT x

57 Nguyễn Vinh Phú Tiếng Anh Nguyễn Đặng Anh Duy HSXS Tiểu học x

58 Nguyễn Vinh Phú Tiếng Anh Nguyễn Đặng Yên Thi Bé khỏe bé ngoan Mầm non x

59 Lê Phương Thảo Vật lý Nguyễn Khắc Đạt HSG+Cháu ngoan Bác Hồ Tiểu học x

60 Cao Thanh Hoàng Vật lý Cao Thiên Trí Học sinh xuất sắc+Cháu ngoan Bác THCS x

61 Nguyễn Thị Bé Vật lý Nguyễn Phi Anh Học sinh xuất sắc Tiểu học x

62 Nguyễn An Thụy Vật lý Võ Phương Thảo Học sinh xuất sắc Tiểu học x

63 Nguyễn An Thụy Vật lý Võ Đức Thiện Học sinh xuất sắc Tiểu học x

64 Trần Hữu Thịnh Vật lý Trần Thiện Nhân HSXS-Cháu ngoan Bác Hồ-Viedu Tiểu học x

65 Phạm Thị Kim Lững Văn phòng Vũ Hoàng Minh Học Sinh xuất sắc Tiểu học x



66 Phạm Thị Kim Lững Văn phòng Vũ Hoàng Thịnh Cháu ngoan Bác Hồ Tiểu học x

67 Lữ Thị Mộng Tuyền Văn phòng Tô Ngọc Anh Thư Học sinh xuất sắc Tiểu học x

68 Lữ Thị Mộng Tuyền Văn phòng Tô Lữ Bích Hồng Bé Khỏe Bé Ngoan Mầm non x

69 Lê Trung Đức Văn phòng Lê Trung Tuệ Học sinh xuất sắc Tiểu học x

70 Lê Trung Đức Văn phòng Lê Nguyễn Tuệ An Học sinh xuất sắc Tiểu học x

71 Trần Thị Huy Văn phòng Nguyễn Phúc Tín Bé khỏe bé ngoan Mầm non x

72 Nguyễn Thị Kim Thảo Văn phòng Trần Nguyễn Thảo My Học sinh xuất sắc THPT x

73 Nguyễn Thị Kim Thảo Văn phòng Trần Nguyễn Thủy Trúc Học sinh giỏi THCS x

74 Hán Hồng Thái Văn phòng Bùi Thế Vinh HS tiêu biểu, Cháu ngoan Bác Hồ Tiểu học x

75 Nguyễn Thị Hảo Sử - HĐTN Trịnh Ngọc Quý HS giỏi-cháu ngoan Bác Hồ THCS x

76 Nguyễn Thị Hảo Sử - HĐTN Trịnh Quang Vinh Cháu ngoan Bác Hồ-hs giỏi Vượt Tiểu học x

77 Nguyễn Thị Trang Sử - HĐTN Nguyễn Ngọc Mai Linh Bé khoẻ bé ngoan Mầm non x

78 Nguyễn Thị Trang Sử - HĐTN Nguyễn Ngọc Nhật Linh Bé khoẻ bé ngoan Mầm non x

79 Lê Hữu Nghĩa Sử - HĐTN Lê Hữu Tân Học sinh xuất sắc Tiểu học x

80 Nguyễn Đình Ly Địa Nguyễn Đặng Nhã Kỳ HSXS Tiểu học x

81 Hà Thị Thuần Địa Lê An Gia HSXS Tiểu học x

82 Hà Thị Thuần Địa Lê An Nhiên Bé khoẻ bé ngoan Mầm non x
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